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	Số Tín Chỉ
	Thông Tin Về Giảng Viên
	Thông Tin Về Lớp Học

	LEC: 1 tín chỉ

CLC: 1 tín chỉ
	1. NGÔ THỊ PHƯƠNG HOÀI
Cơ quan: Phòng 204, 03 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Thứ Trong Ngày, Giờ: 
Điện thoại: (+84) (0236) 3827111 (Ext 204)
Di động: 0389930071
Email: ngophuonghoai90@gmail.com
2. TRẦN THỊ THU HƯƠNG
Cơ quan: Phòng 204, 03 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam

Thứ Trong Ngày, Giờ: 
Điện thoại: (+84) (0236) 3827111 (Ext 204)
Di động: 0935081910
Email: huongtran159.qb@gmail.com
3. ĐẶNG THỊ THANH THƯƠNG
Cơ quan: Phòng 204, 03 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam

Thứ Trong Ngày, Giờ: 
Điện thoại: (+84) (0236) 3827111 (Ext 204)
Di động: 0905979384
Email: dangthanhthuong100392@gmail.com

	Thứ Trong Ngày, Giờ: 
Phòng: 


Giáo Trình:
1. Ngô Thị Phương Hoài, Trần Thị Thu Hương, Đặng Thị Thanh Thương, Giáo trình nội bộ Điều dưỡng cho gia đình có trẻ con 1, 2018.
2. Bộ môn Thực hành Điều dưỡng, Giáo trình nội bộ Thực hành lâm sàng, 2019.
Tài Liệu Tham Khảo:
1. Nguyễn Gia Khánh, Bài giảng Nhi khoa Tập 1, Nhà xuất bản Y học, 2013.
Mô Tả Môn Học: Môn học này bao gồm các bài giảng về sự tăng trưởng thể chất, cách sử dụng thuốc, chế độ ăn cho trẻ, chăm sóc trẻ bị bệnh. Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên ngành về chăm sóc một số bệnh lý của trẻ. Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ hỗ trợ và trực tiếp tham gia vào công tác chăm sóc trẻ khi đi thực tập tại các cơ sở y tế.
	Môn Học Thuộc Chương Trình đào tạo: Điều dưỡng Đại học

	Các Môn Tiên Quyết
	Các Môn Song Hành
	Vai Trò Của Môn Học
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CHỦ ĐỀ & LỊCH TRÌNH

	STT 

Nội Dung
	Ngày/Giờ
	Chủ Đề
	Tài Liệu Đọc Liên Quan
	Ghi Chú

	ND. 1
	2 (LEC)
6 (CLC)
	Sự tăng trưởng thể chất trẻ em
	· [GT1], Tr 1-10
· [GT2]
· [TLTK], Tr 13-26
	

	ND. 2
	1 (LEC)
3 (CLC)
	Đánh giá thể chất trẻ em
	· [GT1], Tr 11-17
· [GT2]
· [TLTK], Tr 13-26, 27-36
	

	ND. 3
	1 (LEC)
3 (CLC)
	Cách sử dụng thuốc cho trẻ em
	· [GT1], Tr 18-24
· [GT2]
· [TLTK], Tr 45-58
	

	ND. 4
	2 (LEC)

6 (CLC)
	Điều dưỡng ở trẻ sơ sinh non tháng, già tháng
	· [GT1], Tr 25-34
· [GT2]
· [TLTK], Tr 138-156
	

	ND. 5
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Chăm sóc trẻ sơ sinh bị uốn ván
	· [GT1], Tr 35-41
· [GT2]
· [TLTK], Tr 190-195
	

	ND. 6
	2 (LEC)

6 (CLC)
	Chăm sóc trẻ bị dị tật bẩm sinh
	- [GT1], Tr 42-50
· [GT2]
	

	ND. 7
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Nuôi con bằng sữa mẹ
	· [GT1], Tr 51-57
· [GT2]
· [TLTK], Tr 208-215
	

	ND. 8
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Chế độ ăn nhân tạo cho trẻ dưới 1 tuổi
	· [GT1], Tr 58-63
· [GT2]
	

	ND. 9
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Chế độ ăn bổ sung cho trẻ dưới 5 tuổi
	· [GT1], Tr 64-69
· [GT2]
· [TLTK], Tr 225-233
	

	ND. 10
	2 (LEC)

6 (CLC)
	Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng protein- năng lượng
	· [GT1], Tr 70-79
· [GT2]
	

	ND. 11
	1 (LEC)

3 (CLC)
	Chăm sóc trẻ thiếu vi chất dinh dưỡng
	· [GT1], Tr 80-86
· [GT2]
· [TLTK], Tr 246-262
	


CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ & TRỌNG SỐ ĐIỂM
	Hình Thức Đánh Giá
	Trọng số điểm, %

	Chuyên cần 
	20%

	Kiểm tra giữa kỳ
	25%

	Kiểm tra cuối kỳ
	55%

	Tổng:
	100%


KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA MÔN HỌC
Ngay khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:

CLO.1.  Đánh giá được sự tăng trưởng thể chất và chế độ dinh dưỡng cho trẻ
CLO.2.  Xây dựng được các quy trình chăm sóc trẻ bị bệnh trên lâm sàng 
MA TRẬN MỨC ĐỘ LIÊN HỆ GIỮA KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA MÔN HỌC – CHUẨN ĐẦU RA
	Kết quả Đầu ra của Môn học
	Nội Dung Liên Quan
	Phương Pháp Giảng Dạy
	Hình Thức Đánh Giá
	Mức Độ Liên Hệ
	Chuẩn Đầu Ra Của Chương trình

	CLO.1
	· ND.1 – ND. 11
	· Giảng lý thuyết
· Thảo luận nhóm
· Thực tập lâm sàng
	· Kiểm tra Giữa kỳ

· Kiểm tra Cuối kỳ
	S
	

	CLO.2
	· ND. 1 – ND. 11
	· Giảng lý thuyết

· Thảo luận nhóm

· Thực tập lâm sàng
· Case study
	· Kiểm tra Giữa kỳ

· Kiểm tra Cuối kỳ
	S
	


Ghi chú:


Có các mức độ liên hệ giữa Mục Tiêu Môn Học với Chuẩn Đầu Ra như sau: 

• S (Saturation - Trọng tâm): Mục Tiêu Môn Học (được nêu) là trọng tâm của cả môn học hoặc bao quát cả đồ án hay dự án trong môn. Chiếm ít nhất 30% khối lượng đề cương giảng dạy. 
• M (Moderate - Bán Trọng tâm): Mục Tiêu Môn Học (được nêu) là trọng tâm của ít nhất một chủ đề trong môn. Những thảo luận nằm trong kế hoạch giảng dạy có liên quan trực tiếp đến Mục Tiêu Môn Học (được nêu). Được thể hiện qua các bài đọc và bài tập về nhà. Chiếm từ 10% - 20% khối lượng đề cương giảng dạy. 
• L (Limited - Hạn chế): Mục Tiêu Môn Học (được nêu) là một phần của (các) bài giảng hoặc (các) chủ đề của môn học; các thảo luận có nằm trong kế hoạch giảng dạy, nhưng không phải là trọng tâm của chủ đề môn học. Được thể hiện bằng một phần trong các bài đọc và bài tập về nhà. Chiếm ít hơn 10% khối lượng đề cương giảng dạy.

	PHÊ DYỆT

(Ký và ghi rõ họ tên)
	GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)


